
STT Email MSSV Họ tên SV Hệ BM GVHD

1 sang.nguyen@hcmut.edu.vn 2114636 Nguyễn Hữu Sang Anh HTTT Thầy Chương

2
phuong.huynhbk2114472@hcmut.edu.

vn
2114472 Huỳnh Anh Phương Việt HTTT Thầy Bảo Tuân

3 Hien.pham060302@hcmut.edu.vn 2013182 Phạm Thị Thu Hiền Việt HTTT Thầy Bình Phương

4 bao.phoce@hcmut.edu.vn 2052401 Phó Đức Gia Bảo Anh HTTT Cô Tuyết

5 my.trandiem@hcmut.edu.vn 2053241 Trần Thị Diểm My Việt HTTT Thầy Bảo Tuân

6 phu.nguyen2003@hcmut.edu.vn 2112019 Nguyễn Mạnh Phú Việt HTTT Thầy Bình Phương

7 tai.tranquy0610@hcmut.edu.vn 2114701 Trần Qúy Tài Việt HTTT Thầy Bảo Tuân

8 thu.huynh102@hcmut.edu.vn 2053475 Huỳnh Minh Thư Anh HTTT Cô Tuyết

9 tam.nguyenhoang2203@hcmut.edu.vn 2153778 Nguyễn Hoàng Nhân Tâm Anh HTTT Cô Tuyết

10 nghia.nguyen2114180@hcmut.edu.vn 2114180 Nguyễn Hữu Nghĩa Việt HTTT Thầy Bảo Tuân

11 hy.truongbk1102@hcmut.edu.vn 2113640 Trương Đoàn Quang Hy Việt HTTT Thầy Bình Phương

12 huy.nguyents2003@hcmut.edu.vn 2113528 Nguyễn Xuân Huy Việt QLSX Đường Võ Hùng

13 minh.phamnguyen79@Gmail.com 1952339 Phạm Nguyễn Nhật Minh Anh QLSX Nguyễn Thùy Trang

14 yen.nguyenkun3@hcmut.edu.vn 2110687 Nguyễn Thị Kim Yến Việt QLSX Nguyễn Bắc Nguyên

15 loc.pham2002@hcmut.edu.vn 2013695 Phạm Lại Đức Lộc Việt QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai
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16 phuong.huynhvo1439@hcmut.edu.vn 2114474 Huỳnh Võ Thúy Phương Việt QLSX Nguyễn Bắc Nguyên

17 vy.tran020803@hcmut.edu.vn 2115358 Trần Khánh Vy Việt QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai

18 thao.leticia24@hcmut.edu.vn 2114802 Lê Thị Phương Thảo Việt QLSX Nguyễn Bắc Nguyên

19 khoa.dangdnk@hcmut.edu.vn 2153455 Đặng Nguyên Khoa Anh QLSX Đường Võ Hùng

20 bach.nguyenqlcnbk@hcmut.edu.vn 2112845 Nguyễn Đào Xuân Bách Việt QLSX Huỳnh Thị Phương Lan

21 huong.laiqsb@hcmut.edu.vn 2113625 Lại Hoàng Tuyết Hương Anh QLSX Nguyễn Thùy Trang

22 ngoc.phamhong139@hcmut.edu.vn 2111861 Phạm Hồng Ngọc Việt QLSX Huỳnh Thị Phương Lan

23 trung.kimkhanhtrung@hcmut.edu.vn 2115112 Kim Khánh Trung Việt QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai

24 hue.nguyenhhue8667@hcmut.edu.vn 2153371 Nguyễn Thị Hồng Huệ Anh QLSX Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

25 dai.nguyen2152498@hcmut.edu.vn 2152498 Nguyễn Quang Đại Anh QLSX Nguyễn Thị Đức Nguyên

26
anh.nguyenngocvan2003@hcmut.edu.

vn
2153165 Nguyễn Ngọc Vân Anh Anh QLSX Nguyễn Thị Đức Nguyên

27 co.bui21137@hcmut.edu.vn 2153237 Bùi Thái Cơ Anh QLSX Nguyễn Thị Đức Nguyên

28 hanh.pham09052003@hcmut.edu.vn 2153333 Phạm Hiếu Hạnh Anh QLSX Nguyễn Thùy Trang

29
linh.nguyenbk20201172@hcmut.edu.v

n
2052576 Nguyễn Thụy Khánh Linh Anh QLSX Lê Phước Luông

30
khanh.huynhdang.khanh@hcmut.du.v

n
1952771 Huỳnh Hoàng Đăng Khánh Anh TTQL Cô Bùi Huy Hải Bich

31 thi.pham2104@hcmut.edu.vn 2152988 Phạm Thanh Thi Anh TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang
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32 quan.nguyen16ns@hcmut.edu.vn 2053374 Nguyễn Đỗ Minh Quân Anh TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang

33 hoang.cao31052002@hcmut.edu.vn 2053007 Cao Văn Hoàng Anh TTQL
Cô Lê Thị Thanh Xuân và thầy 

Phạm Vĩnh Phương

34 thu.phanthianh@hmcut.edu.vn 2153866 Phan Thị Anh Thư Anh TTQL
Cô Lê Thị Thanh Xuân và thầy 

Phạm Vĩnh Phương

35 quang.tranqt0901vt@hcmut.edu.vn 2053364 Trần Nhật Quang Anh TTQL
Cô Lê Thị Thanh Xuân và thầy 

Phạm Vĩnh Phương

36 bao.huynhgiabao@hcmut.edu.vn 2153201 Huỳnh Gia Bảo Anh TTQL Cô Phạm Ngọc Trâm Anh

37
thien.nguyenduy2053454@hcmut.edu.

vn
2053454 Nguyễn Duy Thiện Anh TTQL Cô Phạm Ngọc Trâm Anh

38 Khanh.nguyensk@hcmut.edu.vn 2113712 Nguyễn Vân Khánh Việt TTQL Cô Bùi Huy Hải Bích

39
thinh.hoangphuc010603@hcmut.edu.v

n
2114884 Hoàng Phúc Thịnh Việt TTQL cô Dương Thị Ngọc Liên

40 thu.danhthimyanh@hcmut.edu.vn 2114949 Danh Thị Mỹ Ánh Thư Việt TTQL cô Dương Thị Ngọc Liên

41 huong.vu16113002@hcmut.edu.vn 2113632 Vũ Hoàng Quỳnh Hương Việt TTQL Cô Huỳnh Thị Minh Châu

42
thao.nguyenthanh14807@hcmut.edu.v

n
2114807 Nguyễn Thanh Thảo Việt TTQL Cô Huỳnh Thị Minh Châu

43 khoa.vodangkhoa@hcmut.edu.vn 2113781 Võ Đăng Khoa Việt TTQL Cô Huỳnh Thị Minh Châu

44 vy.nguyenk21@hcmut.edu.vn 2115350 Nguyễn Thị Tường Vy Việt TTQL Cô Huỳnh Thị Minh Châu 

45 y.le2907@hcmut.edu.vn 2115377 Lê Như Ý Việt TTQL
Cô Lê Thị Thanh Xuân

Thầy Phạm Vĩnh Phương

46 anh.huynh2112759@hcmut.edu.vn 2112759 Huỳnh Ngọc Vân Anh Việt TTQL
Cô Lê Thị Thanh Xuân

Thầy Phạm Vĩnh Phương

47 vinh.tranvinhtai@hcmut.edu.vn 2115305 Trần Liêm Tài Vinh Việt TTQL Cô Mai Thị Mỹ Quyên 
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48 anh.nguyen2412003@hcmut.edu.vn 2112792 Nguyễn Thị Trâm Anh Việt TTQL Cô Mai Thị Mỹ Quyên 

49 ngan.le7523@hcmut.edu.vn 2114151 Lê Thị Kim Ngân Việt TTQL Thầy Nguyễn Văn Tuấn

50 nhat.hoang0103@hcmut.edu.vn 2114286 Hoàng Đăng Nhật Việt TTQL Thầy Nguyễn Văn Tuấn

51 thang.buihuu2003@hcmut.edu.vn 2114822 Bùi Hữu Thắng Việt TTQL Thầy Nguyễn Văn Tuấn

52 ly.tranlyn004@hcmut.edu.vn 2114004 Trần Ngọc Thảo Ly Việt TTQL Thầy Nguyễn Văn Tuấn

53 my.dangtra@hcmut.edu.vn 2114091 Đặng Trà My Việt TC thầy Phạm Tiến Minh

54 thuy.ban0108@hcmut.edu.vn 2114944 Bàn Thị Thủy Việt TC thầy Phạm Tiến Minh

55 thu.vanthanhthu@hcmut.edu.vn 2114928 Văn Thị Thanh Thu Việt TC thầy Phạm Tiến Minh

56 linh.lethao@hcmut.edu.vn 2113903 Lê Thảo Linh Việt TC thầy Phạm Tiến Minh

57 ngan.nguyenn123@hcmut.edu.vn 2053256 Nguyễn Thị Phương Ngân Việt TC thầy Hoàng Minh Trí

58 phat.nguyenqlcnk21@hcmut.edu.vn 2114373 Nguyễn Bùi Gia Phát Việt TC thầy Hoàng Minh Trí

59 thang.nguyenphu@hcmut.edu.vn 2114836 Nguyễn Phú Thắng Việt TC cô Hàng Lê Cẩm Phương

60 do.tranvan@hcmut.edu.vn 2113196 Trần Văn Đô Việt TC thầy Hoàng Minh Trí

61 lam.duongk202207@hcmut.edu.vn 2053177 Dương Văn Lâm Việt TC thầy Lại Huy Hùng

62
khanh.nguyen27022003@hcmut.edu.v

n
2153435 Nguyễn Tuấn Khanh Anh TC thầy Lại Huy Hùng

63 phong.tran130803@hcmut.edu.vn 2112013 Trần Khánh Phong Việt TC thầy Hoàng Minh Trí


